
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Số:         /UBND-NN                    Tuy Phước, ngày       tháng 01  năm 2024 
 

 

 

     

                     

                             

     Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 

 

Thực hiện Văn bản số 4483/SNN-TL ngày 27/12/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Bình Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa 

kênh mương năm 2023 và đăng ký kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2024;  

Sau khi rà soát nhu cầu đăng ký kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 

2024 của các địa phương, UBND huyện Tuy Phước đăng ký kế hoạch kiên cố hóa 

kênh mương năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Tổng chiều dài đăng ký kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2024 của 

các địa phương để thực hiện trên địa bàn huyện là: 14,06 km. 

2. Tổng diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu là: 1.260 ha.  

(Cụ thể, chi tiết từng danh mục công trình có phụ lục đính kèm) 

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 

quan tâm trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt./. 

Nơi nhận:                                                       
- Như trên;                                                                                                                                             

- Chi cục Thủy lợi  tỉnh; 

- Lưu VT.                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
 

  

                                                                                                                     
        

 

                  

 

 

 

 

V/v đăng ký kế hoạch thực hiện 

kiên cố hóa kênh mương nội đồng 

năm 2024 trên địa bàn huyện 
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Phụ lục: I 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2024 

(Kèm theo Văn bản số            /UBND-NN ngày        tháng          năm 2024 của  UBND huyện Tuy Phước) 

STT Tên tuyến kênh 
Điểm 

đầu 

Điểm 

cuối  

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

(thôn, 

KV) 

Chiều 

dài 

(km) 

Diện 

tích 

tưới 

(ha) 

Kích thước kênh Hình 

thức 

tưới  

(trọng 

lực/ 

động 

lực) 

Ghi chú Chiều 

rộng 

(m) 

Chiều 

cao 

(m) 

Chiều 

dày 

(m) 

1 Xã Phước Hòa       2,368 285           

1.1 Kiên cố Kênh mương Chùa Bảy Mận 
Kênh 

Phước 

Thắng 

Kênh 

Bê tông 

Thôn 

Tùng 

Giản 
0,433 150 0,95 1,25 0,2 

Trọng 

lực 
  

1.2 Kiên cố Kênh mương Tân Mỹ năm 2024 
Biền 

Chùa 

Bộng 

sáu 

Oánh 

Thôn 

Tân 

Mỹ 
0,33 12 0,5 0,7 0,12 

Động 

lực 
  

1.3 Kiên cố Kênh mương Bình Lâm năm 2024 
Kênh 

N1-1 

Kênh 

Bê tông 

Thôn 

Bình 

Lâm 
0,11 6 0,4 0,6 0,12 

Trọng 

lực 
  

1.4 Kiên cố Kênh mương Kim Tây năm 2024 
Cống bà 

Khách 

Cống 

mẫu bảy 

Thôn 

Kim 

Tây 
0,45 80 0,95 1,25 0,2 

Trọng 

lực 
  

1.5 Kiên cố Kênh mương Kim Đông năm 2024 Gò Đình Bờ hồ 

Thôn 

Kim 

Đông 
0,235 15 0,5 0,7 0,12 

Trọng 

lực 
  

1.6 Kiên cố Kênh mương Kim Xuyên năm 2024 Xã Bảo 
Đám 

Miễu 

Thôn 

Kim 

Xuyên 
0,46 10 0,4 0,6 0,12 

Trọng 

lực 
  

1.7 Kiên cố Kênh mương Tân Giản năm 2024 
Kênh Bê 

tông 

Bờ ngăn 

mặn 

Thôn 

Tân 

Giản 
0,35 12 0,5 0,7 0,12 

Trọng 

lực 
  

2 Xã Phước Quang     1,18 490,0           

2.1 

KCHKM Tuyến từ cống Bà Thu đến giáp Phước 

Hưng và từ trước UBND xã đến cổng chào văn hóa 

thôn Định Thiện Đông 

Từ cống 

Bà Thu 

và trước 

UBND 

Giáp 

Phước 

Hưng và 

cổng 

Định 

Thiện 

Tây; 

Định 

0,035 120 0,65 1,1 0,18 
Trọng 

lực   

0,360 150 0,8 1,2 0,18 
Trọng 

lực   



2 

 

xã chào 

văn hóa 

thôn 

Định 

Thiện 

Đông 

Thiện 

Đông; 

An 

Hoà  
0,130 80 0,75 0,9 0,15 

Trọng 

lực 

  

2.2 KCHKM Tuyến từ xã Thuông đến giáp vườn bà Yến 
xã 

Thuông 

vườn bà 

Yến 

Định 

Thiện 

Đông  
0,650 140 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực 
  

3 Xã Phước Hiệp     6,520 240,0           

3.1 KCHKM thôn Tuân Lễ   
Tuân 

Lễ  
0,480           

  

- Tuyến  kênh từ đường bê tông đến hầm ông Đông  
Đường 

bê tông 

hầm ông 

Đông 
 0,12 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

- Tuyến kênh từ N1 đến nhà Triêng. Kênh N1 
Nhà 

Triêng 
 0,36 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

3.2 KCHKM thôn Luật Chánh   
Luật 

Chánh  
0,50           

  

- 
Tuyến kênh từ tràng dưới chợ Đại Chánh đến đường 

Bê tông  
bờ tràng 

Đường 

bê tông 
 0,15 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực 
  

- Tuyến kênh từ bầu ngự đến hướng 16. Bầu Ngự 
hướng 

16 
 0,35 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực 
  

3.3 KCHKM thôn Tú Thuỷ   
 Tú 

Thuỷ 
0,64           

  

- Tuyến kênh từ Võ Thị Phú đến ranh giới Phước Sơn 
Võ Thị 

Phú 

ranh 

giới 

Phước 

Sơn 

 0,24 120 0,6 0,8 0,15 
Trọng 

lực 
  

- Tuyến kênh từ bi đình đến Lưu Hoang. Bi đình 
Lưu 

Hoang 
 0,4 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

3.4 KCHKM thôn Đại Lễ   Đại Lễ  0,67             
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- Tuyến kênh từ kênh N4 đến đường nhựa kênh N4 
đường 

nhựa 
 0,2 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

- Tuyến kênh từ kênh N8 đến sông kôn kênh N8 
Sông 

kôn 
 0,47 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

3.5 Kênh từ ĐH 42 đến ruộng ông Đoàn Trực 
đường 

ĐH 42 

ruộng 

ông 

Đoàn 

Trực 

Thôn 

Giang 

Bắc 
0,53 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực 
  

3.6 Kênh từ ĐH42 đến hạng nhì. 
đường 

ĐH 42 

Hạng 

nhì 

Thôn 

Giang 

Nam 
1,04 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực 
  

3.7 KCHKM thôn Lục Lễ   Lục Lễ  0,81             

- Kênh từ bê tông xi măng đến hầm Bụng. 
Mương 

bê tông 

Hầm 

Bụng 
 0,24 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

- Kênh từ sau đình Lục Lễ xuống giáp mương tổ 8.  
sau đình 

Lục Lễ 

giáp 

mương 

tổ 8 

 0,57 120 0,6 0,8 0,15 
Trọng 

lực 
  

3.8 KCHKM thôn Lục Lễ   Lục Lễ 0,85             

  Kênh từ lù chính 2 đến nghẹo Cút. 
Lù chính 

2 

Nghẹo 

Cúc 
 0,53 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

  Kênh từ N1-2 chạy ra đám đình 
kênh N1-

2 

đám 

Đình 
 0,32 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

9 KCHKM thôn Xuân Mỹ 
  

Xuân 

Mỹ 1,0            

  Kênh từ tàu vôi + nghẹo + công dung đến cầu đất. Tàu Vôi cầu Đất  0,6 120 0,6 0,8 0,15 
Trọng 

lực   

  Kênh từ đám Hanh đến đường bê tông. 
Đám 

Hanh 

Đường 

bê tông 
 0,4 120 0,6 0,8 0,15 

Trọng 

lực   

4 Xã Phước Hưng     
          

0,87  

          

70,0  
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4.1 

KCH kênh mương thôn Lương Lộc; Tuyến kênh bờ 

Ký đến 

đuôi Bàu Lương Lộc 

Tuyến 

kênh bờ 

Ký 

đến đuôi 

Bàu 

Lương 

Lộc 

Lương 

Lộc 

          

0,50  
30 0,7 1,0 0,15 

Trọng 

lực 
  

4.2 

KCH kênh mương thôn Lương Lộc; Tuyến từ 

mương bê tông 

xóm 11 đến Bàu lương Lộc 

Bờ bạn 

tay áo 

đến Bàu 

lương 

Lộc 

Lương 

Lộc 

          

0,37  
40 0,9 1,35 0,2 

Trọng 

lực 

kênh 

hình 

thang 

5 Thị trấn Tuy Phước     0,124 130           

5.1 

KCHKM nội đồng, tuyến từ 

cống ngoài nhà ông Phan 

Thanh Diện, khu phố thạnh 

Thế đến tiếp giáp mương sâu 

cánh đồng Bờ Tùng đội 11, 

khu phố Mỹ Điền 

Đường 

BTXM 

cống 

ngoài 

nhà 

ông 

Phan 

Thanh 

Diện 

Kênh 

mương 

BTXM 

mương 

sâu 

Khu 

phố 

Thạnh 

Thế  

0,124 130 0,7 0,75 0,15 
Trọng 

lực 

  

6 Thị trấn Diêu Trì     3,0 45           

6.1 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ   
 Luật 

Lễ 
            

  

- 
Tuyến kênh: Từ mương vùng Máng đến cây Trảy 

vùng Rộc 

Mương 

vùng 

Máng 

Ruộng 

vùng 

Rộc 

 0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 
Động 

lực 
  

- Tuyến kênh: Từ nhà ông Trạch đến Đê sông Cát 
Nhà ông 

Trạch 

Đê sông 

Cát 
 0,4 5,0 0,50 0,70 0,12 

Động 

lực   

6.2 
KCH Kênh mương, tuyến: Từ Miếu Tổ 1 đến mương 

BT vùng cây Sung 

Mương 

vùng 

Miếu 

Ruộng 

vùng 

cây 

Sung 

Luật 

Lễ 
0,8 15,0 0,50 0,70 0,12 

Động 

lực 
  

6.3 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ   
Luật 

Lễ 
0,7           
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- 
Tuyến kênh: Từ mương vùng Soi đến mương Phong 

Thạnh 
Mương 

vùng Soi 

Mương 

Phong 

Thạnh 

 0,4 5,0 0,50 0,70 0,12 
Động 

lực 
  

- Tuyến kênh: Từ Bờ Nhị đến vùng Bốm Bờ Nhị 
Vùng 

Bốm 
 0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 

Động 

lực   

6.4 KCH Kênh mương khu phố Luật Lễ và Diêu Trì    0,8             

- 
KCH Kênh mương, tuyến: Từ Ruộng cữa mương đến 

Vùng Rộc 

Ruộng 

cữa 

mương 

Vùng 

Rộc 
Luật Lễ 0,5 5,0 0,50 0,70 0,12 

Động 

lực 
  

- 
KCH Kênh mương, tuyến: Từ trong mương Trạm 

bơm Gốc me đến mương BT 

Trong 

Trạm 

bơm Gốc 

me 

Mương 

BT 

Diêu 

Trì 
0,3 5,0 0,50 0,70 0,12 

Động 

lực 

  

Tổng cộng       14,06 1.260           
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